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TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN

Số:            /CTLAN-TTHT
V/v xóa nợ phải thu khó đòi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày        tháng       năm      

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bao Bì Tín Thành;
Mã số thuế: 1100581374;
Địa chỉ: Lô C20, Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ, Ấp Bình 
Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trả lời văn bản số 02/CV.TT2024 ngày 11/03/2024 của Công ty Cổ phần 
Bao Bì Tín Thành (gọi tắt là Công ty) về việc thời gian xóa nợ phải thu khó đòi 
khi đủ điều kiện. Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

“Điều 6. Dự phòng nợ phải thu khó đòi
1. Đối tượng lập dự phòng là các khoản nợ phải thu (bao gồm cả các khoản 

doanh nghiệp đang cho vay và khoản trái phiếu chưa đăng ký giao dịch trên thị 
trường chứng khoán mà doanh nghiệp đang sở hữu) đã quá hạn thanh toán và 
các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng doanh nghiệp 
không thu hồi được đúng hạn, đồng thời đảm bảo điều kiện sau:

a) Phải có chứng từ gốc chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả, bao gồm:
- Một trong số các chứng từ gốc sau: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam 

kết nợ;
- Bản thanh lý hợp đồng (nếu có);
- Đối chiếu công nợ; trường hợp không có đối chiếu công nợ thì phải có văn 

bản đề nghị đối chiếu xác nhận công nợ hoặc văn bản đòi nợ do doanh nghiệp đã 
gửi (có dấu bưu điện hoặc xác nhận của đơn vị chuyển phát);

- Bảng kê công nợ;
- Các chứng từ khác có liên quan (nếu có).
b) Có đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi:
- Nợ phải thu đã quá thời hạn thanh toán từ 06 tháng trở lên (tính theo thời 

hạn trả nợ gốc ban đầu theo hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ hoặc các cam kết 
nợ khác, không tính đến thời gian gia hạn trả nợ giữa các bên), doanh nghiệp đã 
gửi đối chiếu xác nhận nợ hoặc đôn đốc thanh toán nhưng vẫn chưa thu hồi được 
nợ.

- Nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp thu thập được 
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các bằng chứng xác định đối tượng nợ có khả năng không trả được nợ đúng hạn 
theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

- Riêng đối với các khoản nợ mua của doanh nghiệp mua bán nợ (có đăng 
ký ngành nghề và hoạt động mua bán nợ theo đúng quy định của pháp luật), thời 
gian quá hạn được tính kể từ ngày chuyển giao quyền chủ nợ giữa các bên (trên 
cơ sở biên bản hoặc thông báo bàn giao quyền chủ nợ) hoặc theo cam kết gần 
nhất (nếu có) giữa doanh nghiệp đối tượng nợ và doanh nghiệp mua bán nợ.

2. Mức trích lập:
a) Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập dự phòng như sau:
- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên.
b) Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông và doanh nghiệp kinh 

doanh bán lẻ hàng hóa, khoản nợ phải thu cước dịch vụ viễn thông, công nghệ 
thông tin, truyền hình trả sau và khoản nợ phải thu do bán lẻ hàng hóa theo hình 
thức trả chậm/trả góp của các đối tượng nợ là cá nhân đã quá hạn thanh toán 
mức trích lập dự phòng như sau:

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng.
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 9 tháng đến dưới 12 

tháng.
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 12 tháng trở lên.
c) Đối với các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh 

nghiệp thu thập được các bằng chứng xác định tổ chức kinh tế đã phá sản, đã mở 
thủ tục phá sản, đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh; đối tượng nợ đang bị các 
cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đang mắc 
bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của bệnh viện) hoặc đã chết hoặc khoản nợ đã 
được doanh nghiệp yêu cầu thi hành án nhưng không thể thực hiện được do đối 
tượng nợ bỏ trốn khỏi nơi cư trú; khoản nợ đã được doanh nghiệp khởi kiện đòi 
nợ nhưng bị đình chỉ giải quyết vụ án thì doanh nghiệp tự dự kiến mức tổn thất 
không thu hồi được (tối đa bằng giá trị khoản nợ đang theo dõi trên sổ kế toán) 
để trích lập dự phòng.

…
4. Xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi:
a) Nợ phải thu không có khả năng thu hồi là các khoản nợ phải thu đã quá 

thời hạn thanh toán hoặc chưa đến thời hạn thanh toán thuộc một trong những 
trường hợp sau:

- Đối tượng nợ là doanh nghiệp, tổ chức đã hoàn thành việc phá sản theo 
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quy định của pháp luật.
- Đối tượng nợ là doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động hoặc giải thể.
- Đối tượng nợ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho xóa nợ theo 

quy định của pháp luật.
- Đối tượng nợ là cá nhân đã chết hoặc đang bị các cơ quan pháp luật truy 

tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án.
- Khoản chênh lệch còn lại của các khoản nợ không thu hồi được sau khi đã 

xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể phải bồi thường vật chất.
- Khoản nợ phải thu đã được trích lập 100% dự phòng theo quy định tại gạch 

đầu dòng thứ 4 điểm a khoản 2 Điều này mà sau 03 năm tính từ thời điểm doanh 
nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà vẫn chưa thu hồi được nợ.

- Khoản nợ phải thu đã được trích lập 100% dự phòng theo quy định tại gạch 
đầu dòng thứ 4 điểm b khoản 2 Điều này mà sau 01 năm tính từ thời điểm doanh 
nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà vẫn chưa thu hồi được nợ.

b) Nợ phải thu không có khả năng thu hồi quy định tại điểm a khoản 4 Điều 
này khi có đủ các tài liệu chứng minh, cụ thể như sau:

- Sổ kế toán, chứng từ, tài liệu chứng minh khoản nợ chưa thu hồi được đến 
thời điểm xử lý nợ doanh nghiệp đang hạch toán nợ phải thu trên sổ kế toán của 
doanh nghiệp như: hợp đồng kinh tế; khế ước vay nợ; cam kết nợ; bản thanh lý 
hợp đồng (nếu có); đối chiếu công nợ (nếu có); văn bản đề nghị đối chiếu công 
nợ hoặc văn bản đòi nợ do doanh nghiệp đã gửi (có dấu bưu điện hoặc xác nhận 
của đơn vị chuyển phát); bảng kê công nợ và các chứng từ khác có liên quan.

- Trường hợp đối với tổ chức kinh tế:
+ Đối tượng nợ đã phá sản: có quyết định của Tòa án tuyên bố phá sản 

doanh nghiệp theo Luật phá sản.
+ Đối tượng nợ đã ngừng hoạt động, giải thể: có văn bản xác nhận hoặc 

thông báo bằng văn bản/thông báo trên trang điện tử chính thức của cơ quan 
quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp về việc doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động hoặc 
giải thể; hoặc khoản nợ đã được doanh nghiệp, tổ chức khởi kiện ra tòa án theo 
quy định, có bản án, quyết định của tòa và có ý kiến xác nhận của cơ quan thi 
hành án về việc đối tượng nợ không có tài sản để thi hành án.

+ Đối với khoản nợ phải thu nhưng đối tượng nợ đã được cơ quan có thẩm 
quyền quyết định cho xóa nợ theo quy định của pháp luật; khoản chênh lệch thiệt 
hại được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho bán nợ.

- Trường hợp đối với cá nhân:
+ Giấy chứng tử (bản sao chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc) hoặc xác nhận 

của chính quyền địa phương đối với đối tượng nợ đã chết.
+ Lệnh truy nã; hoặc xác nhận của cơ quan pháp luật đối với đối tượng nợ 
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đã bỏ trốn; hoặc xác nhận của cơ quan pháp luật về việc đối tượng nợ không còn 
ở nơi cư trú đối với khoản nợ phải thu cước dịch vụ viễn thông, công nghệ thông 
tin, truyền hình trả sau của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông; hoặc 
đang bị truy tố, đang thi hành án.

- Các hồ sơ, tài liệu chứng minh khoản nợ phải thu đã được trích lập 100% 
dự phòng theo quy định tại gạch đầu dòng thứ 4 điểm a khoản 2 Điều này mà sau 
03 năm tính từ thời điểm doanh nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà vẫn chưa 
thu hồi được nợ hoặc khoản nợ phải thu đã được trích lập 100% dự phòng theo 
quy định tại gạch đầu dòng thứ 4 điểm b khoản 2 Điều này mà sau 01 năm tính 
từ thời điểm doanh nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà vẫn chưa thu hồi được 
nợ.

…
d) Khi xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi doanh nghiệp phải 

lập hồ sơ sau:
- Biên bản của Hội đồng xử lý nợ của doanh nghiệp. Trong đó ghi rõ giá trị 

của từng khoản nợ phải thu, giá trị nợ đã thu hồi được, giá trị thiệt hại thực tế 
(sau khi đã trừ đi các khoản thu hồi được).

- Bảng kê chi tiết các khoản nợ phải thu đã xóa để làm căn cứ hạch toán. Sổ 
kế toán, chứng từ, tài liệu chứng minh khoản nợ chưa thu hồi được, đến thời điểm 
xử lý nợ doanh nghiệp đang hạch toán nợ phải thu trên sổ kế toán của doanh 
nghiệp.

- Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện trích lập dự phòng liên 
quan đến các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi.

đ) Thẩm quyền xử lý nợ:
Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, 

Giám đốc, chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu của các tổ chức kinh tế căn 
cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý do doanh nghiệp lập và các bằng chứng liên 
quan đến khoản nợ để quyết định xử lý những khoản nợ phải thu không thu hồi và 
chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật. Thành phần Hội đồng 
xử lý do doanh nghiệp tự quyết định.”

…”
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có sổ kế toán, chứng từ, tài 

liệu chứng minh khoản nợ chưa thu hồi được đến thời điểm xử lý nợ Công ty đang 
hạch toán nợ phải thu trên sổ kế toán theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 6 
Thông tư số 48/2019/TT-BTC và đã thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó 
đòi theo quy định tại gạch đầu dòng thứ 4 điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư này 
mà sau 03 năm tính từ thời điểm doanh nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà 
vẫn chưa thu hồi được nợ hoặc khoản nợ đã được Công ty khởi kiện ra tòa án theo 
quy định nếu có bản án, quyết định của tòa và có ý kiến xác nhận của cơ quan thi 
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hành án về việc đối tượng nợ không có tài sản để thi hành án thì Công ty được xử 
lý tài chính đối với các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy 
định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC.

Cục Thuế trả lời cho Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định tại 
văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
Nơi nhận: 
- Như trên;
- BLĐ Cục Thuế;
- Phòng NVDTPC, TTKT1;
- Trang web Cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT, TTh(2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Thu Vân
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